
1. Học phần:    KẾ TOÁN QUẢN TRỊ NÂNG CAO 

                                    (ADVANCED MANAGEMENT ACCOUNTING) 

2. Mã học phần:   ACC3002  

3. Ngành:      Kế toán. 

4. Chuyên ngành:   Kế toán 

5. Khối lượng học tập:  3 tín chỉ 

6. Trình độ:   Đại học. 

7. Học phần điều kiện học trước:  ACC2002 - Kế toán quản trị  

8. Mục đích học phần 

Học phần Kế toán quản trị nâng cao cung cấp cho người học những kiến thức 

chuyên sâu về kế toán quản trị, đặc biệt là giới thiệu về các công cụ kế toán quản trị 

hiện đại, trong  đó có các công cụ kế toán quản trị chiến lược. Trong học phần này, các 

công cụ tính giá tiên tiến như tính giá dựa trên hoạt động, tính giá dựa trên vòng đời 

sản phẩm, chi phí mục tiêu... Các công cụ  kế toán quản trị chuyên sâu để đánh giá 

trách nhiệm quản lý,  đánh giá thành quả của doanh nghiệp cũng như những vấn đề 

liên quan đến phát triển bền vững. Ở học phần này, người học đặc biệt được rèn luyện 

kỹ năng làm việc nhóm, giải quyết các tình huống kiểm toán thực tế. 

9. Chuẩn đầu ra học phần của học phần (CLO) 

TT 
Mã CĐR của 

học phần 
Tên chuẩn đầu ra 

Cấp độ 

theo Bloom 

1 CLO1 
Diễn giải được các công cụ kế toán quản trị chiến 

lược  

2 

2 CLO2 Áp dụng được các phương pháp tính giá hiện đại 3 

3 CLO3 
Áp dụng được các phương pháp lập dự toán và 

phân tích chi phí trong doanh nghiệp 

3 

4 CLO4 
Đánh giá được thành quả của các bộ phận trong 

doanh nghiệp 

5 

5 CLO5 
Tổ chức được thông tin kế toán quản trị phục vụ 

cho các mục đích quản trị ở các cấp khác nhau 

6 

6 CLO6 Có khả năng làm việc nhóm    

7 CLO7 Có khả năng thuyết trình và giao tiếp  

7 CLO8 

Sinh viên có đạo đức nghề nghiệp, có trách nhiệm 

với công việc, với xã hội; có tinh thần hợp tác, có 

tinh thần học hỏi cái mới 

 



Ma trận quan hệ chuẩn đầu ra học phần (CLO) và chuẩn đầu ra chương trình 

(PLO) 

CĐR học phần/ CĐR 

chương trình 
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L

O
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L
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5 

P
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6 

P

L

O

7 

P

L

O

8 

P

L

O

9 

P

L

O

1

0 

P

L

O

1

1 

P

L

O

1

2 

CLO1 X X X          

CLO2 X X           

CLO3 X X           

CLO4   X          

CLO5    X    X     

CLO6     X  X  X    

CLO7      X   X  X   

CLO8         X X  X 

Tổng hợp theo HP X X X X X X X X X X - X 

10. Nhiệm vụ của sinh viên 

- Tham dự lớp học ít nhất là 80% thời gian giảng lý thuyết; 

- Tham gia thảo luận trên lớp học; 

- Đọc tài liệu theo hướng dẫn của giáo viên; 

- Hoàn thành toàn bộ các bài tập được giao. 

11. Tài liệu học tập 

11.1. Giáo trình 

TL1. Management Accounting 6E, Khan, (2013) 

TL2. Managerial accounting: the cornerstone of business decisions / Maryanne 

M. Mowen, Don R. Hansen, Dan L. Heitger., Mowen, Maryanne M, (2012). 

11.2. Tài liệu tham khảo 

TK1. British Cost Accounting 1887-1952 (RLE Accounting), Edited By Trevor 

Boyns, Malcolm Anderson And J. R. Edwards, (2013) 

TK2. Cornerstones of Managerial Accounting, Mowen/ Hansen/ Heitger, (2014) 

TK3. Customer-driven budgeting, talbot, (2012) 

TK4. Environmental Management Accounting, Christian Herzig, Tobias Viere, 

Stefan Schaltegger And Roger L. Burritt, (2013). 

TK5. Principles of Financial & Managerial Accounting 11th Edition, 

Reeve/Warren/ 



       TK6. Hospitality Management Accounting, Ninth Edition, Jagels, (2006). 

TK7. Management Accounting Research (RLE Accounting), Charles F. 

Klemstine And Michael W. Maher, (2013) 

TK8. Value creation in management accounting, McNair, (2013) 

12. Thang điểm:  Theo thang điểm tín chỉ. 

13. Nội dung chi tiết học phần 

  CHƯƠNG 1 

  TỔNG QUAN VỀ KẾ TOÁN QUẢN TRỊ HIỆN ĐẠI 

   

1.1.  Sự phát triển của kế toán quản trị 

 1.1.1 Sơ lược về sự phát triển về kế toán quán trị 

 1.1.2 Kế toán quản trị trong môi trường toàn cầu hóa 

1.2.  Kế toán quản trị truyền thống và kế toán quản trị hiện đại 

 1.2.1 .1 Kế toán quản trị truyền thống 

 1.2.2 Kế toán quản trị hiện đại 

   

  Tài liệu học tập 

 TL1. Đọc chương 1,  giáo trình: Management Accounting 6E, Khan, (2013) 

 TL2. Đọc chương 1 Managerial accounting: the cornerstone of business 

decisions / Maryanne M. Mowen, Don R. Hansen, Dan L. Heitger., 

Mowen, Maryanne M, (2012) 

 TK1 Đọc bài 26, 62; British Cost Accounting 1887-1952 (RLE Accounting), 

Edited By Trevor Boyns, Malcolm Anderson And J. R. Edwards, (2013)  

  CHƯƠNG 2 

  TÍNH GIÁ DỰA TRÊN HOẠT ĐỘNG 

   

2.1.  Tổng quan về phương pháp tính giá dựa trên hoạt động (ABC) 

 2.1.1 Sự hình thành của phương pháp ABC 

 2.1.2 Khái niệm 

 1.1.3.  Điêu kiện vận dụng 

2.2.  Nội dung phương pháp ABC 

 2.2.1 Nhận diện chi phí trực tiếp 

 2.2.2 Nhận diên các hoạt động 



 2.2.3 Chọn tiêu thức phân bổ 

 2.2.4 Tính toán mức phân bổ 

 2.2.5 Tổng hợp chi phí để tính giá thành 

2.3  So sánh phương pháp ABC với phương pháp truyền thống 

 2.3.1 Giống nhau 

 2.3.2 Khác biệt 

2.4  ABC với quản trị dựa trên hoạt động và lập dự toán dựa trên hoạt 

động 

 2.4.1 Quản trị dựa trên hoạt động 

 2.4.2 Lập dự toán dựa trên hoạt động 

   

  Tài liệu học tập 

 TL1. Đọc chương 12  giáo trình:  Management Accounting: 6E, Khan, (2013) 

 TL2. Đọc chương 4,  Customer-driven budgeting, talbot, (2012) 

 TL3 Đọc chương 7: Cornerstones of Managerial Accounting, Mowen/ Hansen/ 

Heitger, (2014) 

  CHƯƠNG 3 

  PHÂN BỔ CHI PHÍ CHO CÁC BỘ PHẬN PHỤ TRỢ 

   

3.1.  Khái niệm liên quan 

 3.1.1 Bộ phận phụ trợ 

 3.1.2 Ảnh hưởng chi phí của bộ phận phụ trợ đến các bộ phận chức năng 

3.2.  Các phương pháp phân bổ chi phí của bộ phận phụ trợ 

 3.2.1 Phương pháp phân bổ trực tiếp 

 3.2.2 Phương pháp phân bổ bậc thang 

 3.2.3 Phương pháp đại số 

3.3  Điều kiện vận dụng và ví dụ minh họa 

 3.3.1 Điều kiện vận dụng 

 3.3.2 Ví dụ minh họa 

  Tài liệu học tập 

 TL1. Đọc chương 26, Managerial accounting: the cornerstone of business 

decisions / Maryanne M. Mowen, Don R. Hansen, Dan L. Heitger., 



Mowen, Maryanne M, (2012). 

 TL2. Đọc mục 3, 4;  Management Accounting Research (RLE Accounting), 

Charles F. Klemstine And Michael W. Maher, (2013) 

 TL3 Đọc Chương 26, Principles of Financial & Managerial Accounting 11th 

Edition, Reeve/Warren/ 

   

  CHƯƠNG 4 

  TÍNH GIÁ DỰA TRÊN VÒNG ĐỜI 

   

4.1  Cơ sở lý thuyết về vòng đời sản phẩm 

 4.1.1 Khái niệm 

 4.1.2 Các giai đoạn của vòng đời sản phẩm 

4.2  Chi phí vòng đời sản phẩm 

 4.2.1 Khái niệm 

 4.2.2 Các lý do của việc sử dụng LCC 

 4.2.3 Phương pháp tính vòng đời 

4.3  Ví dụ minh họa 

 4.3.1 Trường hợp đầu tư mới 

 4.3.2 Trường hợp nâng cấp tài sản 

  Tài liệu học tập 

 TL1 Đọc chương 12  giáo trình:  Management Accounting: 6E, Khan, (2013) 

 TL2 Management Accounting Research (RLE Accounting), Charles F. 

Klemstine And Michael W. Maher, (2013) 

   

  CHƯƠNG 5 

  CHI PHÍ  MỤC TIÊU 

   

5.1  Tổng quan về chi phí mục tiêu 

 5.1.1 Các khái niệm 

 5.1.2 Sự hình thành 

 5.1.3 Đặc điểm 

5.2  Mô hình và qui trình chi phí mục tiêu 



 5.2.1 Mô hình chi phí mục tiêu 

 5.2.2 Qui trình chi phí mục tiêu 

5.3  Ưu nhược điểm của phương pháp tính giá mục tiêu và điều kiện vận 

dụng 

 5.3.1 Ưu điểm 

 5.3.2 Nhược điểm 

  Điều kiện vận dụng 

   

  Tài liệu học tập 

 TL1 Đọc chương 13,  Cornerstones of Managerial Accounting, Mowen/ 

Hansen/ Heitger, (2014) 

   

  CHƯƠNG 6 

  KẾ TOÁN MÔI TRƯỜNG 

   

6.1  Tổng quan về kế toán quản trị môi trường 

 6.1.1 Kế toán quản trị môi trường vật chất 

 6.1.2 Kế toán quản trị môi trường tiền tệ 

 6.1.3 Ưu nhược điểm của KTQT môi trường 

6.2  Nôi dung của kế toán quản trị môi trường 

 6.2.1 Các bước thực hiện kế toán quản trị môi trường 

 6.2.2 Phân loại doanh thu, chi phí môi trường 

 6.2.3 Hạch toán doanh thu, chi phí môi trường 

6.3  Thực trạng vận dụng KTQT môi trường 

 6.3.1 Ở các nước 

 6.3.2 Ở Việt Nam 

   

  Tài liệu học tập 

 TL1 Environmental Management Accounting, Christian Herzig, Tobias 

Viere, Stefan Schaltegger And Roger L. Burritt, (2013) 

   

  CHƯƠNG 7 



  KẾ TOÁN TRÁCH NHIỆM 

   

7.1  Phân cấp quản lý và kế toán trách nhiệm 

 7.1.1 Khái niệm về phân cấp quản lý 

 7.1.2 Khái niệm về kế toán trách nhiệm 

7.2  Các trung tâm trách nhiệm 

 7.2.1 Trung tâm chi phí 

 7.2.2 Trung tâm doanh thu 

 7.2.3 Trung tâm lợi nhuận 

 7.2.4 Trung tâm đầu tư 

7.3  Báo cáo đánh giá các trung tâm trách nhiệm 

 7.3.1 Trung tâm chi phí 

 7.3.2 Trung tâm doanh thu 

 7.3.3 Trung tâm lợi nhuận 

 7.3.4 Trung tâm đầu tư 

  Tài liệu học tập 

 TL1 Đọc chương 21  giáo trình:  Management Accounting: 6E, Khan, (2013) 

 TL2 Đọc chương 12, giáo trình Managerial accounting: the cornerstone of 

business decisions / Maryanne M. Mowen, Don R. Hansen, Dan L. 

Heitger., Mowen, Maryanne M, (2012) 

 TK5. Đọc chương 23, Principles of Financial & Managerial Accounting 11th 

Edition, Reeve/Warren/ 

  CHƯƠNG 8 

  GIÁ CHUYỂN NHƯỢNG 

   

8.1  Những vấn đề chung về giá chuyển nhượng 

 8.1.1 Khái niệm 

 8.1.2 Ảnh hưởng của giá chuyển nhượng trong tổ chức 

8.2  Các phương pháp định giá chuyển nhượng nội bộ 

  Dựa trên chi phí 

  Dựa trên thị trường 

  Dựa trên thương lượng 

8.3  Giá chuyển nhượng trong kinh doanh quốc tế 



  Chuyển giá trực tiếp 

  Chuyển giá gián tiếp 

   

  Tài liệu học tập 

 TL2 Chương 12, Managerial accounting: the cornerstone of business 

decisions / Maryanne M. Mowen, Don R. Hansen, Dan L. Heitger., 

Mowen, Maryanne M, (2012). 

   

  CHƯƠNG 9 

  KẾ TOÁN TINH GỌN 

   

9.1  Phương thức sản xuất tinh gọn 

 9.1.1 Khái niệm 

 9.1.2 Nguyên tắc của phương pháp sản xuất tinh gọn 

 9.1.3 Những khác biệt của sản xuất tinh gọn và sản xuất truyền thống 

9.2  Tổng quan về kế toán tinh gọn 

 9.2.1 Khái niệm 

 9.2.2 Quản lý dòng chảy giá trị 

 9.2.3 Các công cụ sử dụng trong kế toán tinh gọn 

9.3  So sánh kế toán tinh gọn với kế toán truyền thống 

 9.3.1 Những điểm giống nhau 

 9.3.2 Những điểm khác biệt 

   

  Tài liệu học tập 

  Đọc tài liệu “Lean Accounting” từ http://maaw.info/LeanAccounting 

Main.htm 

   

  CHƯƠNG 10 

  BẢNG CÂN BẰNG ĐIỂM  

   

10.1  Khái quát chung về Bảng cân bằng điểm (BSC) 

 10.1.1 Khái niệm về BSC 

 10.1.2 Sự cần thiết của BSC trong đánh giá thành qủa 

10.2  Nội dung các khía cạnh trong BSC 

http://maaw.info/LeanAccounting%20Main.htm
http://maaw.info/LeanAccounting%20Main.htm


 10.2.1 Khía cạnh tài chính 

 10.2.2 Khía cạnh khách hàng 

 10.2.3 Khía cạnh qui trình nội bộ 

 10.2.4 Khía cạnh học hỏi và phát triển 

10.3  Qui trình xây dựng BSC 

 10.3.1 Hoạch định chiến lược 

 10.3.2 Xây dựng bản đồ chiến lược 

 10.3.3 Xác định các thước đo  

 10.3.4 Phát triển các chương trình hành động  

 10.3.5 Đánh giá kết quả triển khai 

  Tài liệu học tập 

 TL1. Đọc Chương 10: Managerial accounting; Mc Graw Hill; Hilton (2015) 

 TL2. Đọc Chương 1,2,3, Value creation in management accounting, McNair, 

(2013) 



14. Ma trận quan hệ chuẩn đầu ra (CLO) và nội dung (chương) học phần 

Chương  

Tên chương 

C
L

O
1

 

C
L

O
2

 

C
L

O
3

 

C
L

O
4

 

C
L

O
5

 

C
L

O
6

 

C
L

O
7

 

C
L

O
8

 

1 Tổng quan về KTQT hiện đại X        

2 Tính giá dựa trên hoạt động  X  X X X X  

3 
Phân bổ chi phí của các bộ phận 

phụ trợ 

 X X  X X X  

4 Tính giá dựa trên vòng đời  X X  X X X  

5 Chi phí mục tiêu  X X  X X X  

6 Kế toán quản trị môi trường  X X  X X X  

7 Kế toán trách nhiệm   X X X X X  

8 Giá chuyển nhượng     X X X  

9 Kế toán tinh gọn   X X X X X  

10 Thẻ điểm cân bằng   X X X X X X 

 

 

 

 

 



15. Mối quan hệ giữa chuẩn đầu ra học phần (CLO) và phương pháp giảng dạy, học tập (TLS) 

STT Mã 
Tên phương pháp giảng dạy, học 

tập (TLS) 

Nhóm 

phương 

pháp C
L

O
1

 

C
L

O
2

 

C
L

O
3

 

C
L

O
4

 

C
L

O
5

 

C
L

O
6

 

C
L

O
7

 

C
L

O
8

 

1 TLM1 
Giải thích cụ 

thể 

 Explicit 

Teaching 
1 X X X X X    

2 TLM2 Thuyết giảng Lecture 1 X X X X X    

3 TLM3 Tham luận  Guest lecture 1         

4 TLM4 
Giải quyết 

vấn đề 

Problem 

Solving 
2   X X X X   

5 TLM5 Tập kích não  Brainstorming 2         

6 TLM6 
Học theo 

tình huống 
 Case Study 2  X X X X X   

7 TLM7 Đóng vai  Role play 2         

8 TLM8 Trò chơi  Game 2         

9 TLM9 
Thực tập, 

thực tế 
 Field Trip 2         

10 TLM10 Tranh luận  Debates 3         

11 TLM11 Thảo luận  Discussion 3  X X X X X X X 

12 TLM12 Học nhóm 
Teamwork 

Learning 
3      X X X 

13 TLM13 
Câu hỏi gợi 

mở 
 Inquiry 4 X X X  X    

14 TLM14 Dự án  Research 4         



nghiên cứu Project 

15 TLM15 
Học trực 

tuyến 
TBA 5         

16 TLM16 
Bài tập ở 

nhà 

 Work 

Assigment 
6 X X X X X    

17 TLM17 Khác   7         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



16. Phân bổ thời gian theo số tiết tín chỉ cho 3 tín chỉ (1 tín chỉ = 15 tiết) 

 

Chương thứ Tên chương 

Số tiết tín chỉ  Phương pháp giảng dạy 

Lý 

thuyết 

Thực 

hành/ thảo 

luận(*) 

Tổng số 

1 Tổng quan về kế toán quản trị hiên đại 3  3 TLM1, TML2 

2 Tính giá dựa trên hoạt động 3 2 5 TLM1, TML2, TLM4 

3 Phân bổ chi phí cho các bộ phận phụ trợ 3 2 5 TLM1, TML2, TLM6, TLM4,  

4 Tính giá dựa trên vòng đời 4 
2 

6 
TLM1, TML2, TLM4, TLM6, 

TLM11 

5 Chi phí mục tiêu 4 

1 

5 

TLM1, TML2, TLM6, 

TLM16, TLM 11, TLM12, 

TLM13 

6 Kế toán môi trường 3 

1 

4 

TLM1, TML2, TLM6, 

TLM16, TLM11, TLM12, 

TLM13 

7 Kế toán trách nhiệm  3 
1 

4 
TLM1, TML2, TLM6, 

TLM11, TLM12, TLM13 

8 Gía chuyển nhượng 3 
1 

4 
TLM1, TML2, TLM6, 

TLM11, 



9 Kế toán tinh gọn 3 1 4 TLM1, TML2, TLM6, TLM11 

10 Thẻ cân bằng điểm 3 
2 

5 
TLM1, TML2, TLM6, 

TLM11, TLM12, TLM13 

 Tổng 32 13 45  

 

  



17. Mối quan hệ giữa chuẩn đầu ra học phần (CLO) và phương pháp đánh giá (AM) 

STT Mã Tên phương pháp đánh giá 

Nhóm 

phương 

pháp C
L

O
1

 

C
L

O
2

 

C
L

O
3

 

C
L

O
4

 

C
L

O
5

 

C
L

O
6

 

C
L

O
7

 

C
L

O
8

 

1 AM1 
Đánh giá chuyên 

cần 

 Attendence 

Check 
1         

2 AM2 Đánh giá bài tập Work Assigment 1 X X X X X    

3 AM3 
Đánh giá thuyết 

trình 
 Oral Presentaion 1      X X X 

4 AM4 Đánh giá hoạt động  Performance test 2         

5 AM5 Nhật ký thực tập 
Journal and 

blogs 
2         

6 AM6 Kiểm tra tự luận  Essay 2 X X X X X    

7 AM7 
Kiểm tra trắc 

nghiệm 

Multiple choice 

exam 
2 X X X X X    

8 AM8 
Bảo vệ và thi vấn 

đáp 
 Oral Exam 2         

9 AM9 Báo cáo Written Report 2 X X X X X X  X 

10 AM10 
Đánh giá thuyết 

trình 
Oral Presentaion 2      X X X 

11 AM11 
Đánh giá làm việc 

nhóm 

Teamwork 

Assessment 
2        X 

12 AM12 Báo cáo khóa luận 
Graduation 

Thesis/ Report 
3         

13 AM13 Khác  4         

18.  



  



19. Kế hoạch kiểm tra, đánh giá 

STT Tuần Nội dung 

Phương 

pháp đánh 

giá 

Tỷ lệ 

(%) C
L

O
1

 

C
L

O
2

 

C
L

O
3

 

C
L

O
4

 

C
L

O
5

 

C
L

O
6

 

C
L

O
7

 

C
L

O
8

 

1 1-14 
Chương 1-

10 
AM2, AM7 10%  X X X X    

2 9-15 
Chương 2-

10 

AM3, 

AM9, 

AM10, 

AM11 

30%  X X X X X X X 

3 
Theo kế 

hoạch của 

Trường  
Toàn bộ AM6 60% X X X X X X   

Tổng cộng 100%         

 

                          Xác nhận của Khoa/Bộ môn  

   


